
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 8, ngõ 105/19 Phố Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

23/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU 389 VIỆT NAM

0108484356

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

2. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

3. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

4. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

5. Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được 
phân vào đâu
Chỉ gồm có: Sản xuất bột đá, đá mài hoặc đá đánh bóng và các 
sản phẩm tự nhiên, nhân tạo bao gồm sản phẩm kết dính trên 
nền xốp (ví dụ giấy cát) ;

2399

6. Xây dựng nhà không để ở 4102

7. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

8. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:  Đại lý bán hàng hóa

4610

9. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

10. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: -  Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên 
tỉnh;Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác;hoạt động 
quản lý điều hành vận tải hành khách.

4932

11. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chỉ gồm có: hoạt động môi giới thương mại (không bao gồm 
môi giới bất động sản, môi giới chứng khoán, môi giới hôn 
nhân, hôn nhân có yếu tố nước ngoài và chỉ được kinh doanh 
theo qui định của pháp luật);

7490

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT 
NHẬP KHẨU 389 VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIET NAM 389 TRADING AND EXPỎRT 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 389VN.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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12. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên 
phương tiện vận tải hoặc dỡ hàng hóa hoặc hành lý của hành 
khách từ phương tiện vận tải; Bốc vác hàng hóa; Bốc, dỡ hàng 
hóa toa xe lửa

5224

13. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

14. Xây dựng công trình đường bộ 4212

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác, kể cả 
loại dùng để làm giống; Bán buôn hoa và cây: Bán buôn các 
loại hoa và cây trồng, kể cả cây cảnh và các loại dùng để làm 
giống; Bán buôn động vật sống: Bán buôn các loại gia súc, gia 
cầm sống, kể cả loại dùng để nhân giống

4620

16. Bán buôn đồ uống 4633

17. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chỉ gồm có: Bán buôn sắt, thép

4662

18. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

19. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

20. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

21. Xây dựng nhà để ở 4101

22. Bán buôn thực phẩm 4632

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: Hoạt động lưu giữ, kho bãi đối với các loại hàng hóa 
trong hầm chứa, bể chứa, kho chứa hàng hóa thông thường, 
kho đông lạnh; Lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan…

5210

24. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chỉ gồm có: Hoạt động trang trí nội thất

7410

25. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

26. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp như: anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hóa học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sô đa, muối 
công nghiệp, axit và lưu huỳnh; Bán buôn phân bón và sản 
phẩm nông hóa; Bán buôn phế liệu, phế kim loại/phi kim. Bán 
buôn bột đá, đá hạt, bentonite, vôi các loại, dolomite, các loại 
khoáng phi kim đã chế biến.

4669(Chính)

27. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chỉ gồm có: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

28. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118
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1.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

29. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; - Bán buôn sản phẩm gỗ 
sơ chế; - Bán buôn sơn và véc ni; - Bán buôn vật liệu xây dựng 
như: cát sỏi; - Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn; - Bán 
buôn kính phẳng; - Bán buôn đồ ngũ kim và khóa; - Bán buôn 
ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; -Bán buôn bình 
đun nước nóng - Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu 
rửa, bệ xí, đồ sứ vệ sinh khác; - Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ 
sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao 
su,...; - Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ 
cầm tay khác. - Bán buôn xi măng( bán buôn xi măng đen, xi 
măng trắng) - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, vôi... - Bán 
buôn gạch xây, ngói lợp mái; -Bán buôn đá, cát, sỏi; - Bán 
buôn vật liệu xây dựng khác.

4663

30. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; 
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán 
lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ xi 
măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác 
trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị 
vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

31. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ 
nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác

4759

32. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

33. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết: Việc tổ chức, xúc tiến và/hoặc quản lý các sự kiện, 
như kinh doanh hoặc triển lãm, giới thiệu, hội nghị, có hoặc 
không có quản lý và cung cấp nhân viên đảm nhận những vấn 
đề tổ chức.

8230

34. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ĐINH VŨ 
TUẤN 

Số nhà 168, tổ 1, 
Phường Minh 
Tân, Thành phố  
Yên Bái, Tỉnh 
Yên Bái, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 40,000

Tổng số 60.000 600.000.000 40,000

060849293

2 NGUYỄN 
NGỌC MAI

Phòng 1004- 
CT2A khu Đô thị  
Văn Khê, Phường 
La Khê, Quận Hà 
Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 20,000

Tổng số 30.000 300.000.000 20,000

017502200

3 CHU THỊ 
THANH NGA

Số 5, phố Cầu 
Đất, Phường 
Chương Dương, 
Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 20,000

Tổng số 30.000 300.000.000 20,000

0251820008
91

4 TRẦN 
HOÀNG

Số 1200 Tổ 57, 
Phường Nguyễn 
Thái Học, Thành 
phố  Yên Bái, 
Tỉnh Yên Bái, 
Việt Nam

Tổng số 30.000 300.000.000 20,000

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 20,000

060813646

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       060849293
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 168, tổ 1, Phường Minh Tân, Thành phố  Yên 
Bái, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 4, phố Kim Quan Thượng, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐINH VŨ TUẤN Nam

08/04/1989 Kinh Việt Nam

27/09/2010 Công an tỉnh Yên Bái

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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